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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Chung 

Các Thẩm phán:         Ông Y Thông Kbuôr 

Ông  r  ng C ng   nh 

- Thư ký phiên tòa:     h n  h   inh Chi –  h     Toà án nhân dân tỉnh 

Đắ   ắ . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông 

 r n Văn  u  - Chức vụ: Kiểm sát viên.  

Ngày 09 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở  ò  án nhân dân tỉnh Đắ   ắ  xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án h nh sự thụ l  số: 13/2017/HSPT ngày 04/01/2018 đối 

với b  cáo  gu ễn   n  1 phạm tội “                    ”. Do có kháng cáo củ  

b  cáo đối với bản án h nh sự s  thẩm số 74/2017/HSST ngày 24/11/2017 củ   ò  

án nhân dân hu ện  r ng  ắc, tỉnh Đắk Lắk. 

- Bị  áo  ó k á    áo: 

 ọ v  tên: Nguyễn Tấn Q1, sinh năm 1997, tại tỉnh Ninh Thuận;   i đăng  ý 

hộ khẩu th ờng trú và chỗ ở hiện n  : Thôn A, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; Nghề 

nghiệp: Làm nông;  r nh độ học v n: 12/12; dân tộc:  inh; giới t nh:   m; tôn 

giáo: Thiên chúa giáo; quốc t ch: Việt   m; con ông Nguyễn L và b  Lê Th  T; 

Gi  đ nh b  cáo có 8 ch , em ruột, b  cáo là con thứ 8; Tiền án, tiền sự: Không. B  

cáo b  bắt tạm giam từ ng   06/7/2017 đến ng   20/10/2017 th  đ ợc tại ngoại và 

áp dụng biện pháp ngăn chặn cho gi  đ nh bảo lĩnh. B  cáo có mặt tại phiên tòa. 

Ngoài ra, còn có 01 bị cáo không có kháng cáo    k     bị k á    áo, kháng 

   ị. 

- N  ời bị hại: Anh  g  Văn  1, sinh năm 1991 (Vắng mặt)  

Trú tại: Thôn B, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

NỘI   NG     N 

 heo bản cáo trạng củ  Viện  iểm sát nhân hu ện  r ng  ắc v  bản án h nh 

sự s  thẩm củ  tò  án nhân dân hu ện  r ng  ắc th  nội dung vụ án nh  s u: 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Bản án số: 87/2018/HSPT  

Ngày: 09-3-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  IỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Tối ng   04/02/2017, Đoàn Minh Q2 trú tại thôn A, xã H, huyện K tổ chức 

uống r ợu và hát karaoke tại nhà cùng với Nguyễn T n Q1, Tr n Đình T2 và Lê 

Văn  . Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Q1 điều khiển xe má  đi mu  bim bim,  hi 

về đến tr ớc cổng nhà anh Q2 thì gặp  g  Văn  1 trú tại thôn B, xã H, huyện K, 

Nguyễn Trung K và Nguyễn Thành T3. Do nghĩ Q1 chạy xe máy lạng lách nên T1 

bảo Q1 r  ngo i đ ờng để nói chuyện, Q1  h ng đi r  nên T1 và K vào sân nhà 

Q2. Th y vậy, Q1 vỗ vai bảo T2 cùng đi r  ngo i, T2 đồng  .  hi đi r  ngo i 

đ ờng, T1 dùng t   đánh Q1 nh ng  h ng trúng, s u đó T1 nhặt cục đá th  Q1 bỏ 

chạy, T1 vứt đá.  úc n  , Q2 c m ghế nhự  đi r  đánh trúng v o đ u K th  đ ợc 

mọi ng ời c n ngăn. T2 th y T1 đuổi đánh Q1 nên l y 02 cây sắt g n cổng nhà Q2 

v  đ   cho Q1 01 cây và T2 c m 01 cây. Q1 c m cây sắt chạ  r  đ ờng để đánh 

T1, T1 bỏ chạy thì b  1 đối t ợng (ch   xác đ nh đ ợc nhân thân, lai l ch) ôm lại 

làm T1 ngã ngửa xuống đ ờng, Q1 dùng cây sắt đánh trúng v o t   phải T1; T2 

c m cây sắt đánh 2-3 cái v o ng ời T1, T1 đứng dậy bỏ chạy. Q1 và T2 đuổi theo 

thì b  Lê Thanh T (Bạn của T1), xông vào giật cây sắt của T2 và dùng cây sắt đánh 

trúng v o l ng Q1 v  l ng T2. T2 và Q1 bỏ chạy vào sân nhà anh Q2, Q1 vứt cây 

sắt lại sân nhà anh Q2 và cùng T2 đi về nhà. T1 điều tr  th  ng t ch tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Đắk Lắk (BL số 75, 76; 86, 87). 

Bản kết luận giám đ nh th  ng t ch, số 366/PY-TgT ngày 10/3/2017 của 

Trung tâm giám đ nh pháp y tỉnh Đắk Lắk, kết luận: Ngô Văn T1 b  gã  02 x  ng 

cẳng tay phải, th  ng t ch 26% (   số 37). 

Tại bản án số 74/2017/HSST ngày 24/11/2017 của Tòa án nhân dân huyện 

   n   ắc, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

 Áp dụng điểm a khoản 1 khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2  

Điều 46 củ     S năm 1999; Ngh  quyết số 41 của Quốc hội khóa 14 và khoản 3 

Điều 7; Điểm a khoản 1, điểm đ  hoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, đã 

đ ợc sử  đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt b  cáo Nguyễn T n Q1 02 (Hai) năm tù.  hời hạn ch p hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, b  cáo đ ợc kh u trừ thời gian tạm giam từ 

ng   06/7/2017 đến ngày 20/10/2017. 

 Ngoài ra,  ò  án c p s  thẩm còn qu ết đ nh về h nh phạt đối với 01 b  cáo 

khác, về xử l  vật chứng, án ph  v  qu ền  háng cáo theo qu  đ nh pháp luật. 

Ngày 04/12/2017, b  cáo  gu ễn   n Q1  háng cáo với nội dung: Xin giảm 

nhẹ h nh phạt v  xin h ởng án treo. 
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 ại phiên to  phúc thẩm, b  cáo đã  h i nhận h nh vi phạm tội củ  m nh đúng 

nh  nội dung bản cáo trạng cũng nh  lời  h i củ  b  cáo tại c  qu n điều tr , tại 

phiên tò  s  thẩm. 

Quá tr nh tr nh luận tại phiên to  phúc thẩm, đại diện Viện  iểm sát đã đánh 

giá t nh ch t mức độ ngu  hiểm cho xã hội đối với h nh vi phạm tội củ  b  cáo 

 gu ễn   n  1 v  cho rằng  ò  án c p s  thẩm xét xử các b  cáo về tội “         

           ” theo qu  đ nh tại điểm a khoản 1 khoản 2 Điều 104  ộ luật h nh sự 

năm 1999 l  đúng ng ời, đúng tội, đúng pháp luật. Xét mức h nh phạt 02 năm tù 

đối với b  cáo l  thỏ  đáng, t  ng xứng với t nh ch t mức độ h nh vi phạm tội củ  

b  cáo gâ  r .  u  nhiên, b  cáo có nhiều t nh tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt, có n i 

c  trú r  r ng. Do vậ , đề ngh   ội đồng xét xử căn cứ điểm b  hoản 1 Điều 355, 

điểm e  hoản 1 Điều 357 củ   ộ luật tố tụng h nh sự năm 2015, ch p nhận  háng 

cáo củ  b  cáo, sử  bản án s  thẩm, xử phạt b  cáo mức án 02 (Hai) năm tù, nh ng 

cho h ởng án treo. Các quyết đ nh khác của bản án s  thẩm không có kháng cáo, 

 h ng b   háng cáo, kháng ngh  đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng ngh . 

Căn cứ v o các chứng cứ, t i liệu đã đ ợc thẩm tr  tại phiên to  phúc thẩm; 

Căn cứ v o  ết quả tr nh luận tại phiên to , trên c  sở xem xét đ   đủ to n diện 

chứng cứ,    iến củ   iểm sát viên v  củ  b  cáo. 

NH N ĐỊNH  ỦA T A  N: 

 rên c  sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ s  vụ án đã đ ợc 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận đ nh nh  s u:  

[1] Lời khai của b  cáo  gu ễn   n  1 tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp 

với lời khai của b  cáo tại c  qu n điều tra, tại phiên tò  s  thẩm, phù hợp với các 

tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong hồ s  vụ án nên đã có đủ c  sở để kết luận: 

 ối ngày 04/02/2017, b  cáo  gu ễn   n  1 có h nh vi dùng cây sắt đánh trúng 

vào tay phải T1, b  cáo  r n Đ nh  2 c m cây sắt đánh 2-3 cái v o ng ời T1, l m 

anh Ngô Văn T1 b  gã  02 x  ng cẳng tay phải, th  ng t ch 26%.  h  vậy, Tòa 

án c p s  thẩm đã xét xử b  cáo  gu ễn   n  1 về tội “                    ” 

theo điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 l  có căn cứ, 

đúng ng ời, đúng tội, đúng pháp luật.  

[2] Xét mức h nh phạt 02 năm tù đối với b  cáo  gu ễn   n  1 mà Toà án 

c p s  thẩm xử phạt l  thoả đáng, t  ng xứng với t nh ch t, mức độ, hậu quả do 

h nh vi phạm tội củ  b  cáo gây ra.  u  nhiên, xét th   b  cáo có nhiều t nh tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm h nh sự nh : trong quá tr nh điều tr , tru  tố, xét xử đã th nh 

 hẩn  h i báo, ăn năn hối cãi về h nh vi phạm tội củ  m nh; đã tự ngu ện bồi 
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th ờng to n bộ thiệt hại cho ng ời b  hại v  đ ợc ng ời b  hại l m đ n bãi nại; 

ng ời b  hại cũng có một ph n lỗi l  đã gâ  sự đánh b  cáo tr ớc; b  cáo có nhân 

thân tốt, có n i c  trú r  r ng. Nên xét th    h ng c n thiết phải cách l  b  cáo ra 

ngo i đời sống xã hội mà chỉ c n áp dụng biện pháp miễn ch p hành hình phạt tù 

có điều kiện d ới sự giám sát củ  gi  đ nh v  ch nh qu ền đ   ph  ng cũng đủ tác 

dụng cải tạo, giáo dục đối b  cáo v  răn đe phòng ngừ  chung trong to n xã hội. 

[3] Về án ph : Do đ ợc ch p nhận  háng cáo nên b  cáo không phải ch u án 

ph    nh sự phúc thẩm. 

[4] Các qu ết đ nh  hác củ  bản án s  thẩm  hông có kháng cáo,  h ng b  

 háng cáo,  háng ngh  có hiệu lực pháp luật,  ể từ ng   hết thời hạn  háng cáo 

 háng ngh . 

 Vì  á  lẽ  rê , 

Q YẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o điểm b  hoản 1 Điều 355, điểm e  hoản 1 Điều 357 củ   ộ luật tố 

tụng h nh sự năm 2015; Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 21/12/2016 

của Uỷ b n th ờng vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Toà án; 

1. Ch p nhận  háng cáo củ  b  cáo  gu ễn   n  1 – Sử  bản án s  thẩm số 

74/2017/HSST ngày 24/11/2017 củ   ò  án nhân dân hu ện  r ng  ắc, tỉnh Đắk 

Lắk. 

 - Áp dụng khoản 2 Điều 104, điểm b, p khoản 1, khoản 2  Điều 46,  hoản 1, 

 hoản 2 Điều 60 của  ộ luật h nh sự năm 1999; Ngh  quyết số 41 của Quốc hội 

khóa 14 và khoản 3 Điều 7, điểm đ  hoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, 

đã đ ợc sử  đổi, bổ sung năm 2017.  

- Xử phạt b  cáo Nguyễn Tấn Q1  02 (Hai) năm tù, nh ng cho h ởng án treo, 

về tội “                    ”.  hời gi n thử thách l  04 năm  ể từ ng   tu ên án 

phúc thẩm. 

 Gi o b  cáo cho U  D xã H, hu ện K, tỉnh Đắ   ắ  giám sát, giáo dục trong 

thời gi n thử thách. Gi  đ nh b  cáo có trách nhiệm phối hợp với ch nh qu ền đ   

ph  ng trong việc giám sát, giáo dục b  cáo.  r ờng hợp b  cáo th   đổi n i c  trú 

đ ợc áp dụng theo  hoản 1 Điều 69  uật  hi h nh án h nh sự. 

2. Về án phí: B  cáo  gu ễn   n  1 không phải ch u án ph    nh sự phúc 

thẩm. 
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3. Các qu ết đ nh  hác củ  bản án s  thẩm  h ng có  háng cáo,  h ng b  

 háng cáo,  háng ngh  đã có hiệu lực pháp luật,  ể từ ng   hết thời hạn  háng cáo, 

 háng ngh . 

      ản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật  ể từ ng   tu ên án. 

Nơi nhận: 
-  A D tối c o; 

-  A D c p c o tại Đ   ẵng; 

- V S D tỉnh Đắ   ắ  (02 bản); 

-  hòng  S V C ng  n tỉnh Đắ   ắ ; 

- Văn phòng C CSĐ  C ng  n tỉnh Đắ  

 ắ ; 

- Sở    pháp; 

-  A D hu ện  r ng  ắc; 

- V S D hu ện  r ng  ắc; 

- Công an huyện  r ng  ắc; 

- Chi cục   ADS hu ện K; 

-  . .A h nh sự C ng  n hu ện  ; 

- U  D xã  , hu ện  ; 

- Đ  ng sự; 

-    cáo; 

- L u  ồ s . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  HÚ  THẨM 

THẨM  H N -  HỦ TỌA  HIÊN T A 

 

 

(Đã k ) 

 

 

       N uyễn  ăn  hun                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


